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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương - Dự toán kinh phí lập rà soát, bổ sung quy hoạch

 tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 

huyện Quỳnh Nhai, thời kỳ 2006 -  2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 384/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ; 
Căn cứ quyết định số 3268/QĐ-UB ngày 26 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn nội dung trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 571/TTr-KHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí lập rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Nhai, thời kỳ 2006 - 2020, với nội dung sau:

1. Tên Dự án: Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Nhai thời kỳ 2006 - 2020.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Quỳnh Nhai.
3. Sự cần thiết phải lập rà soát, bổ sung: Để đảm bảo sự phát triển tổng thể và đồng bộ của phương án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phê duyệt.

4. Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguồn lực lợi thế của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, vị trí quốc phòng an ninh của huyện đối với sự phát triển KT - XH trong thời kỳ 2006 - 2020.


- Xây dựng được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, chống nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với các huyện khác trong tỉnh cũng như các địa phương khác trong cả nước.


- Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề chính sách xã hội, nâng cao dân trí và đời sống vật chất tinh thần cho cộng đồng dân tộc thiểu số, đồng thời đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


- Xác định được các danh mục các dự án cần đầu tư trong thời kỳ 2006 – 2010, xác định thứ tự ưu tiên, nhu cầu nguồn lực và các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện quy hoạch, xác định nguồn vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn và cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch.

5. Nội dung đề cương: Có phụ lục chi tiết kèm theo.
6. Dự toán kinh phí lập quy hoạch: Có phụ lục kèm theo.
Tổng kinh phí: 180.600.000 đồng.(Một trăm tám mươi triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).
7. Nguồn kinh phí: 
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 98.700.000 đồng (kế hoạch 2006 - 2007).
- Ngân sách huyện

  : 81.900.000 đồng. 

8. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch: Trong năm 2006.

Điều 2: Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lập rà soát bổ sung quy hoạch đảm bảo tiến độ, giám sát, nghiệm thu kết quả theo đúng đề cương và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ;             Để 

- TT. HĐND tỉnh;    báo cáo
- TT. UBND tỉnh (3);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH(3). Chiến (1). 15 bản.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức


ĐỀ CƯƠNG
Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh quốc phòng huyện Quỳnh Nhai thời kỳ 2006 - 2020

(Kèm theo quyết định  số 2879 /QĐ-UBND ngày 29  tháng 11 năm 2006

 của UBND tỉnh Sơn La)


Phần I

MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề

II. Những căn cứ lập quy hoạch

III. Tên, địa điểm, quy mô Dự án

IV. Mục đích, yêu cầu của Dự án quy hoạch.

Phần II

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN

I. Vị trí địa lý, địa hình

- Đánh giá khái quát vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu, … của vùng. Nêu được những thuận lợi khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhất là đặc điểm địa hình của huyện là độ dốc cao, chia cắt mạnh.
II. Tài nguyên thiên nhiên: Phân tích đánh giá các loại tài nguyên ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
1. Tài nguyên đất

- Thu thập tài liệu thổ nhưỡng đã có để đánh giá sơ bộ đặc điểm thổ nhưỡng của huyện. Diện tích các nhóm đất chính, đặc điểm thổ nhưỡng, khả năng bố trí sản xuất, những hạn chế và giải pháp khắc phục.

- Hiện trạng sử dụng đất

- Quỹ đất chưa sử dụng có khả năng khai thác đưa vào sản xuất nông – lâm nghiệp, chia theo các loại: đất bằng, đất đồi núi, núi đá không có rừng cây,....

2. Khí hậu, thủy văn

- Thu thập các số liệu khí hậu thời tiết của huyện: Phân tích các ảnh hưởng của khí hậu thời tiết đối với cây trồng và vật nuôi như khả năng tăng vụ, tiềm năng về năng xuất, ảnh hưởng của thiên tai...Trong đó phân thành các vùng tiểu khí hậu như khí hậu vùng cao, khí hậu dọc sông đà để làm rõ đặc điểm khí hậu của từng tiểu vùng.

3. Tài nguyên rừng, thảm thực vật và động vật: Diện tích rừng và đất rừng, cấu trúc, đặc điểm của các loại rừng.

4. Tài nguyên nước: điều tra, thu thập tài liệu về nguồn tài nguyên nước. Thực trạng sử dụng nước hiện nay.

5. Tiềm năng du lịch: những tài nguyên có thể khai thác phát triển du lịch như tài nguyên nhân văn, cảnh quan môi trường, ...

6. Các nguồn tài nguyên khác: khoáng sản, ...
III. Nguồn nhân lực

1. Dân tộc
2. Dân số và lao động

- Dân số và lao động các ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Tỷ trọng dân số, lao động các ngành.

- Tốc độ tăng dân số, mật độ ổn định phân bổ dân cư.

- Trình độ dân trí, lao động kỹ thuật, số lao động chưa có việc làm.

Phần III

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG

I. Một số chỉ tiêu tổng hợp

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

2. Giá trị GDP bình quân đầu người.

3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp; Công nghiệp, xây dựng; Dịch vụ, thương mại.

4. Tình hình đầu tư phát triển, thu chi ngân sách, đời sống văn hoá xã hội...
II. Tình hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản.
1. Nông nghiệp
- Tình hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Trình độ sản xuất hàng hóa nông nghiệp, thị trường, những ưu thế và hạn chế.

- Sản phẩm hàng hoá chính có lợi thế, các vùng sản xuất hàng hoá, những vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm.

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.
2. Lâm nghiệp 

- Diện tích và trữ lượng rừng các loại: rừng khoanh nuôi, rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, giá trị kinh tế và cơ cấu cây trồng.
- Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp.Tình hình khai thác tài nguyên rừng.
3. Thủy sản: Các loại hình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn, giá trị kinh tế, những thuận lợi và khó khăn.
III. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
-  Công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

-  Xây dựng cơ bản.

-  Các ngành nghề thủ công truyền thống .

Đánh giá tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, nêu rõ số lượng, qui mô, tình hình sản xuất hiện tại, tính ổn định trong sản xuất, chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Chú ý nêu bật những tiểu ngành có lợi thế của huyện.

Giá trị sản xuất, cơ cấu của ngành công nghiệp - xây dựng trong nền kinh tế và cần nêu được những khó khăn vướng mắc.
IV. Thương mại - dịch vụ - du lịch, tài chính ngân hàng

- Dịch vụ cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống (mạng lưới chợ, của hàng, trung tâm thương mại...).

- Dịch vụ phát triển sản xuất (cung ứng vật tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm, dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thu y, bảo vệ thực vật...).

- Dịch vụ du lịch

- Giá thị sản xuất và cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ trong nền kinh tế.

- Phát triển tài chính, ngân hàng

V. Văn hóa - xã hội

1. Xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm.

- Phân loại hộ nông dân: Số hộ đói, số hộ nghèo, số hộ trung bình, số hộ khá, giàu. Thu nhập của từng loại hộ.

- Tình hình định canh, định cư, sắp xếp dân cư...

- Số hộ được sử dụng điện, số hộ được xem truyền hình, đài phát thanh, số hộ có hố xí hợp vệ sinh. 

2. Về giáo dục, đào tạo nâng cao dân trí
-  Số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh..
- Thực trạng cơ sở vật chất giảng dạy và học tập (số lượng trường lớp, quy  mô, tình trạnh phục vụ, …). 

3. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
- Tình trạng dịch bệnh, thực trạng cơ sở vật chất, mức độ đáp ứng và số lượng các cơ sở khám chữa bệnh tại các xã,… Số lượng và chất lượng đội ngũ bác sỹ, y tá.

4. Các vấn đề xã hội khác
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

- Các vấn đề xã hội, ...

VI. Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái 

VII. Quốc phòng an ninh

- Tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn
XIII. Đánh giá điều kiện cơ sở hạ tầng của huyện

1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
- Các chương trình dự án 135, 134, trung tâm cụm xã, chương trình 661, dự án giảm nghèo...

- Vốn đã đầu tư và hiệu quả sử dụng

- Kết quả đạt được và những tồn tại

2. Đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện

- Hệ thống giao thông vận tải: Các tuyến đường, loại đường, mật độ đường, tình trạng kỹ thuật, phương tiện vận chuyển.

- Hệ thống thủy lợi: Loại công trình, số lượng, quy mô năng lực tưới, vốn đầu tư và thực trạng hệ thống công trình. Đánh giá khả năng cấp nước cho sản xuất và đời sống.

- Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Các loại công trình cấp nước, đánh giá thực trạng hệ thống cấp nước sinh hoạt và những vấn đề đặt ra.

- Hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình...Mạng lưới thông tin, liên lạc, phát thanh, truyền hình.

- Hệ thống điện phục vụ sản xuất và đời sống.

- Hệ thống y tế - giáo dục.

IX. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

1. Xuất phát điểm của nền kinh tế của huyện.
2. Những kết quả và thành tích đạt được, đánh giá tình hình triển khai quy hoạch cũ.
3. Những lợi thế và hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai: Phân tích xác định lợi thế so sánh của huyện.

Phần IV

ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH THỜI KỲ 2006 - 2020
I. Các dự báo phát triển

1. Ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện và ngược lại
a) Dự báo nhu cầu thị trường

Dự báo nhu cầu thị trường nội huyện, nội tỉnh, trong cả nước và nước ngaòi về quy mô, giá cả, thị trường xuất khẩu, phương thức xuất khẩu... khả năng đáp ứng của các ngành sản xuất.

b) Kinh tế đối ngoại

Các chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn huyện.

2. Những thuận lợi

3. Những khó khăn

4. Tiềm năng và lợi thế của vùng

II. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020

1. Quan điểm phát triển

2. Mục tiêu phát triển

- Mục tiêu tổng quát

- Mục tiêu cụ thể: Kinh tê, văn hoá xã hội…

3. Xác định các chỉ tiêu phát triển theo từng giai đoạn

Các chỉ tiêu tổng hợp từng giai đoạn 2006 - 2010; 2011 - 2015; 2016 - 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; giá trị sản lượng lương thực, thu nhập bình quân đầu người GDP/đầu người, tổng giá trị xuất khẩu, tỷ lệ hộ đói nghèo, thu ngân sách, dân số, số hộ được sử dụng điện, số hộ được dùng nước hợp vệ sinh, độ che phủ của rừng...

4. Các phương án phát triển
* Đề xuất các phương án phát triển KT - XH theo điều kiện của vùng.
- Phương án 1

- Phương án 2

* Nhận xét và lựa chọn phương án tối ưu

III. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Quỳnh Nhai thời kỳ 2006 - 2020

1. Quy hoạch sử dụng đất: Trên cơ sở quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng lãnh thổ xây dựng quy hoạch 3 nhóm đất đến 2010; 2015; 2020.

2. Định hướng quy hoạch vùng lãnh thổ: Phân vùng kinh tế trong huyện gắn với các lợi thế phát triển về kinh tế và quản lý quốc phòng – an ninh theo 3 vùng: Vùng dọc Sông đà, vùng dọc quốc lộ 37 và vùng cao.

3. Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu
3.1. Quy hoạch phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, thuỷ sản
a) Nông  nghiệp
- Phát triển lương thực: Xác định cây lương thực lợi thế có khả năng phát triển thành hàng hóa (quy mô diện tích có khả năng phát triển của từng loại cây).
+ Phát triển cây trồng chủ lực có lợi thế, có sản phẩm hàng hóa (cây công nghiệp, cây ăn quả, cây ngắn ngày ở các phiêng bãi cụ thế)

- Về chăn nuôi: Xác định hướng phát triển chăn nuôi con gì? quy mô đàn?
- Quy hoạch xây dựng vùng sản xuất tập trung, các mô hình sản xuất và thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm.

- Phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở những vùng có điều kiện.

b) Lâm nghiệp
- Nâng độ che phủ rừng.....% lên.....% năm 2010, 2015, 2020.

- Định hướng phát triển và bảo vệ diện tích trữ lượng rừng các loại: Diện tích rừng trồng (rừng kinh tế, rừng phòng hộ). Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng (giá trị ngành lâm nghiệp). Nêu rõ giá trị kinh tế, cơ cấu cây trồng, 
- Hướng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng.

c) Thuỷ sản

- Các loại hình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản có khả năng phát triển. Diện tích, giá trị kinh tế.
3.2.  Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp - TTCN

- Dự kiến phát triển quy hoạch khu du lịch quốc gia Quỳnh Nhai 

- Định hướng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và điều kiện để phát triển như: công nghiệp điện, cơ khí, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành nghề thủ công truyền thống.
- Xác định rõ số lượng, địa điểm xây dựng và loại hình các ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. 

3.3. Quy hoạch phát triển hệ thống thương mại dịch vụ, du lịch
- Đinh hướng phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ phục vụ các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân (hệ thống cửa hàng, chợ, ….).
- Dịch vụ phát triển sản xuất (khuyến nông, khuyến lâm, thú y, bảo vệ thực vật...).

- Tổ chức các thành phần làm dịch vụ (cung cấp và thu mua sản phẩm cho nhân dân) xây dựng chợ, cửa hàng để trao đổi hàng hóa.

- Khai thác các dịch vụ du lịch, buôn bán hàng thủ công truyền thống.

3.4.  Quy hoạch phát triển văn hóa – xã hội
a) Xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm.

- Tỷ lệ tăng dân số, dân số từng thời kỳ phát triển 2006 -2010; 2011 – 2020, 
- Giảm hộ đói nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, ….

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện,...

b) Giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí

- Dự báo nhu cầu học sinh, nhu cầu cơ sở vật chất cần đáp ứng để xác định tỷ lệ huy động con em đến trường các cấp.

- Mục tiêu phấn đấu phổ cập THCS, tỷ lệ % biết chữ, xóa mù chữ.

- Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng nhu cầu đào tạo của các xã.

- Quy hoạch xây dựng, nâng cấp  hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu.

- Đào tạo và dạy nghề cho người lao động.

c) Y tế, chăm sóc sức khỏe
- Mục tiêu giảm tối thiểu các loại dịch bệnh (sốt rét, bướu cổ).

- Quy hoạch xây dựng, nâng cấp mạng lưới y tế, trang bị khám chữa bệnh tại trạm xá, phòng khám đa khoa khu vực, túi thuốc thôn bản.

- Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh làng bản.

d) Các vấn đề văn hóa - xã hội

- Kế hoạch phủ sóng truyền hình, truyền thanh, sách, báo ảnh...

- Xây dựng làng bản sạch đẹp, quy hoạch xây dựng các khu thể thao, nhà sinh hoạt văn hoá xã, bản, cụm bản nơi cần thiết.

- Xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hoá.

3.5. Về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển bền vững, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

3.6. Quốc phòng - an ninh
- Giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong xã hội (không tái trồng cây thuốc phiện, không di dịch cư tự do, không tàng trữ, mua bán và sử dụng ma tuý, củng cố các đồn biên phòng, kiểm soát của khẩu biên giới, bảo vệ đường biên giới)

- Xây dựng tổ an ninh từ xã xuống bản.

3.7. Quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng: Quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình giao thông, thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, hệ thống điện, y tế, giáo dục, các công trình phúc lợi công cộng...): Nêu rõ số lượng, địa điểm, quy mô,… các công trình cần đầu tư.

4. Quy hoạch sắp xếp điều chỉnh dân cư và bố trí địa bàn tiếp nhận dân tái định cư công trình thủy điện Sơn La
- Bố trí địa bàn sắp xếp lại dân cư theo chính sách 190/TTg.
- Bố trí địa bàn tiếp nhận dân tái định cư công trình thủy điện Sơn la.

5. Quy hoạch xây dựng đô thị, điều chỉnh địa giới hành chính xã, bản và quy hoạch các vùng sản xuất tập trung
5.1. Quy hoạch đô thị 

Trung tâm thị xã, huyện mới; khu trung tâm hành chính chính trị huyện, trung tâm cụm xã, trung tâm xã, cụm dân cư, khu đô thị (vị trí, quy mô...).

5.2. Quy hoạch vùng sản xuất tập trung trọng điểm.
5.3. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện (thị xã Quỳnh Nhai và huyện Quỳnh Nhai).

IV. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư và khả năng huy động

1. Nhu cầu vốn đầu tư 

- Tính toán nhu cầu vốn đầu tư để triển khai quy hoạch (vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng, ….).
- Từ tổng vốn đầu tư, xây dựng phương án huy động các nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau để triển khai thực hiện quy hoạch. 

2. Phân kỳ đầu tư và sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư 

- Danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo các lĩnh vực: Phát triển sản xuất, ngành nghề, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. Một số giải pháp chủ yếu

- Nêu một số các giải pháp cơ bản, chủ yếu để tổ chức thực hiện quy hoạch như: Giải pháp về vốn đầu tư, về khoa học công nghệ, về cơ chế chính sách, về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, về tổ chức sản xuất, về hỗ trợ các dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân,…

II. Đánh giá hiệu quả của quy hoạch
1. Hiệu quả kinh tế 

2. Hiệu quả xã hội 

3. Hiệu quả môi trường

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

2. Kiến nghị

*) SẢN PHẨM GIAO NỘP:

Thực hiện theo quyết định số 3268/QĐ-UB ngày 26 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh đã quy định:
- Báo cáo tổng hợp rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng huyện Quỳnh Nhai, thời kỳ 2006 - 2020: gồm có 12 bộ báo cáo chính có hệ thống biểu, bản đồ khổ A3 kèm theo và 20 bộ báo cáo tóm tắt.

- 03 bộ bản đồ hiện trạng và 03 bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La, thời kỳ 2006 - 2020 (tỷ lệ: 1/50.000).

- Đĩa mềm chứa các dữ liệu quy hoạch trên./.
__________________________________

	DỰ TOÁN LẬP RÀ SOÁT BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ

	 PHÁT TRIỂN KT-XH, AN NINH QUỐC PHÒNG HUYỆN QUỲNH NHAI, THỜI KỲ 2006 - 2020

	(Kèm theo Quyết định số 2879 /QĐ-UBND ngày 29  tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	 
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Hạng mục
	Tỷ lệ
(%)
	Giá theo QĐ 519/QĐ-BKH
	Cân đối giảm do kế thừa tài liệu
	Tổng kinh phí
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	 
	Tổng số:
	 
	
	
	189.000.000
	98.700.000
	90.300.000

	A
	Giá dự toán (=40% giá dự toán quy hoạch tổng thể tỉnh = 550.000 x 40%)
	100
	220.000.000
	40.000.000
	180.000.000
	94.000.000
	86.000.000

	I
	Chí phí lập đề cương nghiên cứu và các công việc tổ chức thực hiện
	2
	4.400.000
	1.400.000
	3.000.000
	
	3.000.000

	II
	Chi phí điều tra, thu thập tài liệu, số liệu để nghiên cứu xây dựng quy hoạch
	19
	41.800.000
	8.800.000
	33.000.000
	
	33.000.000

	1
	Chi phí thu thập và xử lý các tài liệu, khảo sát bổ sung
	7
	15.400.000
	3.400.000
	12.000.000
	
	12.000.000

	2
	Chi phí tính toán các số liệu, dữ liệu
	3
	6.600.000
	1.600.000
	5.000.000
	
	5.000.000

	3
	Chi phí phân tích và xử lý tư liệu, số liệu nghiên cứu
	4
	8.800.000
	1.800.000
	7.000.000
	
	7.000.000

	4
	Chi phí đi lại, ăn ở đến nơi khảo sát
	5
	11.000.000
	2.000.000
	9.000.000
	
	9.000.000

	III
	Thiết kế xây dựng phương án quy hoạch
	55
	121.000.000
	21.000.000
	100.000.000
	94.000.000
	6.000.000

	1
	Chi phí kiểm kê, đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển
	10
	22.000.000
	4.000.000
	18.000.000
	12.000.000
	6.000.000

	2
	Chi phí tính toán, dự báo, luận chứng định hướng phát triển
	20
	44.000.000
	9.000.000
	35.000.000
	35.000.000
	

	3
	Chi phí nghiên cứu các giải pháp
	25
	55.000.000
	8.000.000
	47.000.000
	47.000.000
	

	IV
	Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt
	9
	19.800.000
	3.800.000
	16.000.000
	
	16.000.000

	V
	Chi phí xây dựng bản đồ, biểu bảng hiện trạng và qui hoạch
	5
	11.000.000
	2.000.000
	9.000.000
	
	9.000.000

	VI
	Chi phí hội thảo, thẩm định, xét duyệt và chi khác
	10
	22.000.000
	3.000.000
	19.000.000
	
	19.000.000

	1
	Hội nghị, hội thảo
	2
	4.400.000
	600.000
	3.800.000
	
	3.800.000

	2
	Chi phí xin ý kiến tư vấn tham gia
	2
	4.400.000
	600.000
	3.800.000
	
	3.800.000

	3
	Chi phí thẩm định, nghiệm thu
	3
	6.600.000
	900.000
	5.700.000
	
	5.700.000

	4
	Chi phí quản lý phí
	3
	6.600.000
	900.000
	5.700.000
	
	5.700.000

	B
	Thuế VAT (5% * A)
	 
	11.000.000
	
	9.000.000
	4.700.000
	4.300.000
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